
TT Xếp lớp khối 10, 11 Số lượng GVCN Phụ trách Số tiết dạy Phòng học Lịch học 

Phan Thị Thanh Huyền 6
Vũ Ba Lê 2
Nguyễn Hải Châu 5
Nguyễn Thị Hằng 3
Đỗ Thị Luyến 5
Nguyễn Hải Châu 3

Nguyễn Thị Thanh Bừng 3

Vũ Ba Lê 2
Lê Thị Sự 3
Phùng Ngọc Thái 2
Đỗ Thị Quân 2
Đặng Thị Hương Giang 2
Phùng Bá Yên 1
Mai Thị Huệ 1
Nguyễn Thị Thanh Huyền 5
Chu Thanh Nhàn 3
Nguyễn Thị Thủy 4
Nguyễn Thị Thùy Dương 2
Nguyễn Như Ngàn 2
Nguyễn Đình Thảo 6
Nguyễn Thị Thủy 2
Bùi Thị Thúy Ngà 5
Phùng Thị Lan Anh 3

30111A4 (26) + 11A6 (15) 41

Lớp 3 10A11 (22) + 10A9 (18) 40

4210A15 (17) + 10A3 (16) + 10A8 (9)Lớp 4

Lớp 5
10A2 (10) + 10A7 (10) + 10A10 (9) + 
10A4 (8) + 10A6 (3)

40

302

303

304Lớp 9 11A15 (25) + 11A14 (17) 42

Lớp 7 11A7 (19) + 11A1 (12) + 11A3 (8) 39

Lớp 8 11A12 (34) + 11A9 (14) 48

* Sáng thứ 7 tuần 29 ngày 04/4/2026

* Sáng thứ 7 tuần 30 ngày 11/4/2026

*Mỗi buổi học 4 tiết 

205

Lớp 6

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 VÀ XẾP LỚP HỌC CHO HỌC SINH KHÔNG ĐI TRẢI NGHIỆM QUÂN SỰ

201

202

203

204

Lớp 1 10A12 (29) + 10A1 (11) 40

Lớp 2 10A13 (27) + 10A5 (14) 41


